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Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Phép chia hết và phép chia có dư.
1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:




   a)  của 16m là 4m                               b)  của 35kg là 6kg. 




   c)  của 27l là 24l.                               d)  của 42 giờ là 7 giờ 




   e)  của 48 cm là 12 cm                       f)  của 55 là 12  
  2. Tính:
       69  3                               84   4                     28   2                     66     6
       ....  ........                      .......   .......              .......  ........             .......  .........
       ....              		   .........                      ........                       ........
       ....              		   .........                      ........                       ........
       ....              		   .........                      ........                       ........
3. Đặt rồi tính:
      48 : 4                      96 : 3                   86 : 2                55 : 5               66 : 3
   ……………        …………….       …………….      …………….    ……………
   ……………        …………….       …………….      …………….    ……………
  ……………        …………….       …………….      …………….    ……………
        44 : 2                     30 : 3                    69 : 3               82 : 2                  32 : 2 
    ……………        …………….       …………….      …………….    ……………
    ……………        …………….       …………….      …………….    ……………
    ……………        …………….       …………….      …………….    ……………

4. Hòa có 24 cái nhãn vở, Hòa cho Bình  số nhãn vở đó. Hỏi Hòa cho Bình bao nhiêu cái nhãn vở ?
Bài giải
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Đặt tính rồi tính rồi viết kết quả theo mẫu:
a) Mẫu :                              21  :  3                    35 :  5                    48 : 6
      20    4                          …………                 ………..                …………  
      20                                …………                 ………..                …………  
        0                                …………                 ………..                …………                   
Vậy 20 : 4 = 5                  …………….            …………….         ………………                                
      36 : 6                           54 : 6                        24 : 4                     25 : 5
   …………                    ………..                   …………               ………….
   …………                    ………..                   …………               ………….
   …………                    ………..                   …………               ………….
   …………….              …………….         ………………           ……………….                     
b) Mẫu :                                 19 : 2                      28 : 5                    38 : 6 
      27   4                              …………                 ………..                …………  
      24    6                             …………                 ………..                …………  
        3                                   …………                 ………..                …………                   
Vậy 27 : 4 = 6 (dư 3)          …………….            …………….         ………………                                
      38 : 5                           17 : 3                        21 : 4                   36 : 5
   …………                    ………..                   …………               ………….
   …………                    ………..                   …………               ………….
   …………                    ………..                   …………               ………….
   …………….              …………….         ………………           ……………….    


6. Đặt tính rồi tính:
 28 : 3                 24 : 4                    39 : 5              46 : 6                    51 : 6                  
………..          ………..                ………..          …………..         ……………
………..          ………..                ………..          …………..         ……………
………..          ………..                ………..          …………..         ……………
7. May mỗi bộ quần áo hết 3 mét vải. Hỏi có 29m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?
Bài giải
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
8. Có 40 người khác cần qua sông, mỗi thuyền chở được nhiều nhất là 8 người (kể cả người lái thuyền). Hỏi cần ít nhất mấy thuyền để chở được 40 người khách đó cùng sang sông?
Bài giải
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
9. Viết tiếp vào chỗ chấm: 
Một phép chia có thương bằng 6, số dư là 4, số chia là 8. Tìm số bị chia của phép chia đó? 
                 Đáp số : ………………………
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